
  A  N NHÂN DÂN                             NG   A      I         A   ỆT NAM 

     NH   C LIÊU                                          c   p –    do –   nh p  c 

  n  n s : 30/2022/HSPT 

   y 25 tháng 4 năm 2022 

NHÂN DANH 

N                                Ệ      

                              

- T                                            

          –     t         t     Ông  rần Quang K ang 

                   Ông   âu  ăn  ỹ 

      Bà  ăng  rần Quỳn  P ương  

        

-              t    Ông  âm  rấn   an   T      T    n n  n   n 

t n         u  

-                    s t          t           u tham gia phiên tòa: 

Ông Quan  uấn  g ĩa -    m s t v  n  
 

     25 t  n  4 năm 2022  t   tr  s  T    n n  n   n t n         u   t 

   p    t  m   n       v   n   n  s  p    t  m t      s : 104/2021 T  T- S 

n    18 t  n  11 năm 2021     v        o Nhan Chí T  ùn           o      do 

      n  cáo  ủ  các      o     v     n  n   n  s  s  t  m s : 94/2021/HSST 

n    30 t  n  9 năm 2021  ủ  T    n n  n   n t  n  p          u  t n      

Liêu. 

Các bị                    

1. H  và t    NHAN CHÍ T  s n  năm 1981, t          u;  

Đ HKTT: Khóm L  p  ờn     t    ã G  t n         u         trú: S  

69,  ẻm I    ờn  V     m S     ờn  E  t  n  p      t n         u;    ề 

n   ệp: Mu    n; Tr n   ộ văn     ( ọ  vấn): 05/12; D n tộ :   n ; G    tín : 

  m; T n    o:    n ; Qu   t   : V ệt   m; con ông    n Qu   T1  s n  năm 

1957 (     o tron   ùn  v ) v        m T       s n  năm 1960;      o    vợ t n Đỗ 

T     ọ     s n  năm 1986 ( ã      n) và có 01 n  ờ  con s n  năm 2011; T ền  n  

t ền s :    n ;      o    t m   ữ từ n    14 9 2020  ến n    23 9 2020; t m 

   m từ n    23 10 2020  ến n    12 3 2021 (c  mặt)  

2. H  và t       YỄ       2, s n  năm 1991  t          u; 

       trú: S  69     m S     ờn  E  t  n  p      t n         u; 

   ề n   ệp: Mu    n; Tr n   ộ văn     ( ọ  vấn): 07/12; D n tộ :   n ; G    

tín :  ữ; T n    o:    n ; Qu   t   : V ệt   m; con ông N u ễn T  n     sinh 

năm 1970 v     T  T       n     s n  năm 1974;      o      ồn  tên   u ễn M n  
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Tr ( ã      n) và có 01 n  ờ   on s n  năm 2016; T ền  n  t ền s :    n ;      o 

t   n o   (c  mặt)  

3. H  và t         Q Ố   1  s n  năm 1957  t          u; 

       trú: Khóm E  p  ờn     t    ã G  t n         u;    ề n   ệp: 

Mu    n; Tr n   ộ văn     ( ọ  vấn): 03 12; D n tộ :   n ; G    tín :   m; 

Tôn giáo: Thiên Chúa; Qu   t   : V ệt   m;  on ông    n Đ     ( ã   ết) v     

  u ễn T   T  ( ã   ết);      o    vợ t n    m T       s n  năm 1960 và có 02 

n  ờ   on    n s n  năm 1976  n ỏ s n  năm 1981 (        o tron   ùn  v ); 

T ền  n  t ền s :    n ;      o t   n o   (     n   n   t    vắn  mặt). 

4. H  và t         OÀ      s n  năm 1991  t          u;  

       trú: Khóm A  p  ờn     t    ã G  t n         u;    ề n   ệp: 

Mu    n; Tr n   ộ văn     ( ọ  vấn): 12 12; G    tín :   m; t n    o:    n ; 

Qu   t   : V ệt   m;  on ông   u  o n  E  s n  năm 1975 v       m T   C  s n  

năm 1973; T ền  n  t ền s :    n ;      o t   n o   (c  mặt)  

5. H  và t        Ồ Q Ố   , s n  năm 1983  t          u; 

       trú: Khóm F     ờn  I  t    ã G  t n         u; Nghề n   ệp: 

Mu    n; Tr n   ộ văn     ( ọ  vấn): 12 12; D n tộ :   n ; G    tín :   m; 

T n    o:    n ; Qu   t   : V ệt   m; con ông    Văn    ( ã   ết) v      ồ T   

  u ệt A  s n  năm 1953; T ền  n  t ền s :    n ;      o t   n o   (c  mặt)  

-  ị       ô                      ô   tr  u tậ    uỳn   in   , sinh 

năm 1995  t          u;        trú: Ấp K, xã V.    u ện    t n      Liêu.  

- N  ờ  bà    ữ      bị     N    Quố   ấ   Ông  ương   c   riều 

- Trợ    p v  n p  p    t uộ  Trun  t m trợ    p p  p        n    t n      

Liêu (c  mặt)  

- N  ờ  bà    ữ      bị        Hồ Quố  Huy  Bà  ương   ị  ồng 

 ơ –   uật s  Văn p  n   uật s     n  T    ồn  M  t uộ  Đo n  uật s  t n  

       u (c  mặt)  

- N  ờ  bà    ữ      bị     N      í    ; N uyễ  A      ;   u 

H à     uy  : Ông  rần  ăn  ững     uật s  văn p  n   uật s    u ễn T   

  o t uộ   o n  uật s  t n         u (   mặt)  
 

N         Ụ  N: 

T eo     t     ệu    tron   ồ s  v   n v    ễn   ến t   p   n t    nộ  

dun  v   n   ợ  t m tắt n   s u:  

Từ   o n  t  n  02 2019  ến n    14 9 2020     n C í T  ã n  ều   n 

mu   ột n ọt    n  rõ n ãn   ệu   uất  ứ  ủ  Trun  Qu   v   s    ợn    o n  

24 bao (25kg/bao) v  tr     n  rõ n uồn       uất  ứ    s n  uất   n         

 ột n ọt t   n    ệu Ve  n  Aj no Moto v  tr  t   n    ệu  on     n  rồ  

giao cho các     t ợn       t  u t       t  : 

Đ   v    uỳn  M n      ết rõ Nhan Chí T s n  uất  ột n ọt     n  n  

vẫn vận   u  n  ột n ọt     t   n    ệu Ve  n  Aj no Moto  ến   n   o     

t ệm t p     tr n       n t n         u   

   n Qu   T1   ết rõ Nhan Chí T s n  uất  ột n ọt     t  n  p  m; 

 ồn  t ờ  n ận  ột n ọt    n  rõ n ãn   ệu  có  uất  ứ từ Trun  Qu  , trà 
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   n  rõ n uồn       uất  ứ v    o         o   từ T    tr   t ếp s n  uất   n  

        ột n ọt t   n    ệu Ve  n  Aj no Moto v  tr  t   n    ệu  on     n  

  n   o     t ệm t p     t         n t    ã G  t n         u    t u  ợ   ất   ín     

  u  o n  C   ết rõ Nhan Chí T s n  uất  ột n ọt     t  n  p  m v  

tr      t  n  p  m n  n  vẫn mu  rồ    n       o     t ệm t p     tr n       n 

t n         u    t u  ợ   ất   ín ; 

    ồ Qu       ết rõ Nhan Chí T s n  uất  ột n ọt     t  n  p  m 

n  n  vẫn mu  rồ    n       o     t ệm t p     tr n       n t n         u    t u 

 ợ   ất   ín    

Đồn  t ờ   qu  tr n    ều tr    n   ứn  m n    ợ  Nhan Chí T và 

  u ễn An  T2 ghi   n s   ề   o n  ều n  ờ  rồ   ăn  ứ v o  ết qu     s    ến 

t  ết  ủ      t n  M ền   m,    s  M ền  ắ     tín  t ắn   t u  v   n  ờ  mu   

Từ n    03 9 2020  ến n    14 9 2020  T và Anh T2  ã n  ều   n t      ện 

  n  v    n       ằn    n  t ứ        n s   ề  tron        07   n    s  t ền 

 ùn  v o v ệ    n      tr n 5 000 000  ồn  (t ấp n ất    5 190 000  ồn  v  s  

t ền   n        o n ất    60 232 000  ồn ). 

T     n  n   n  s  s  t  m s : 94/2021/HSST n    30 t  n  9 năm 

2021  ủ  T    n n  n   n t  n  p          u  t n         u  ã qu ết   n :  

1. Tuyên b  b  cáo Nhan Chí T, ph m tộ  “S n xuất hàng gi  là th c 

ph m, ph  gia th c ph m” v  tội “Đ n     ”;    cáo Nhan Quốc T1, ph m tội 

“S n xuất hàng gi  là th c ph m, ph  gia th c ph m”; b  cáo Huỳnh Minh N, 

ph m tộ  “S n xuất hàng gi  là ph  gia th c ph m”;    cáo Nguyễn Anh T2, ph m 

tộ  “Đ n     ”;    cáo  ưu  oàng  , ph m tộ  “ u n   n hàng gi  là th c ph m, 

ph  gia th c ph m”;    cáo Lê Hồ Quốc H, ph m tội “ u n   n hàng gi  là ph  gia 

th c ph m”  

1.1- Áp   n    o n 1 Đ ều 193;    m b   o n 2 Đ ều 321;    m s 

  o n 1 Đ ều 51;    m     o n 2 Đ ều 52;     Đ ều 17  38  58  ộ  uật   n  s    

X  p  t      o Nhan Chí T 02 (h  ) năm 06 (sáu) tháng tù về tộ  “S n 

 uất   n         t    p  m  p       t    p  m” v  03 (b ) năm 06 (sáu) tháng tù 

về tộ  “Đ n     ”  

Áp   n     m     o n 1 Đ ều 55  ộ  uật   n  s  t n   ợp   n  p  t 

 ủ  02 tộ   uộ       o    n C í T p       u   n  p  t   un     06 (s u) năm tù  

T ờ    n tù   ợ  tín  từ n        ắt    t     n   n    ợ  trừ t ờ     n t m   ữ  

t m    m từ n    14 9 2020  ến n    23 9 2020 v  từ n    23 10 2020  ến 

ngày 12/3/2021. 

1.2- Áp   n    o n 1 Đ ều 193;    m s   o n 1 Đ ều 51; Đ ều 38  ộ 

 uật   n  s    

X  p  t      o   an Quốc  1 02 (h  ) năm tù  T ờ    n tù   ợ  tín  từ 

n        ắt    t     n   n  

1.3- Áp   n     m b   o n 2 Đ ều 321;    m s   o n 1 Đ ều 51;    m   

  o n 2 Đ ều 52;     Đ ều 17  38  58  ộ  uật   n  s    

X  p  t      o  guyễn  n   2 03 (b ) năm tù  T ờ    n tù   ợ  tín  

từ n        ắt    t     n   n  



 

 

4 

 

1.4- Áp   n    o n 1 Đ ều 193;    m s   o n 1 Đ ều 51; Đ ều 38; 

  o n 2 Đ ều 54;     Đ ều 17, 38, 58  ộ  uật   n  s    

X  p  t      o  uỳn   in    01 (một) năm tù  T ờ    n tù   ợ  tín  

từ n        ắt    t     n   n  

1.5- Áp   n    o n 1 Đ ều 193;    m s   o n 1    o n 2 Đ ều 51; Đ ều 

38  ộ  uật   n  s    

X  p  t      o  ưu  oàng   02 (h  ) năm tù  T ờ    n tù   ợ  tín  từ 

n        ắt    t     n   n  

1.6- Áp   n    o n 1 Đ ều 193;    m s   o n 1    o n 2 Đ ều 51; Đ ều 

38  ộ  uật   n  s    

X  p  t      o  ê  ồ Quốc   02 (h  ) năm tù  T ờ    n tù   ợ  tín  từ 

n        ắt    t     n   n  

Ngày 08/10/2021      o Nhan Qu   T1    n    o   n    m  n;      

11 10 2021          o   u  o n  C;     ồ Qu        n    o   n    m  n v  

  ợ     n   n treo; Ngày 12 10 2021      o    n C í T v       o   u ễn Anh 

T2    n    o   n    m  n    ợ     n   n treo và   u   u      t  Tr  n  C n  

Đ.  

           t     ú  t   ,      s t v    đ                  s t          

t           u    t b  u qu   đ      

Đ n    n    o  ủ       o   n  về t ủ t    t ờ    n n n  ấp p    t  m 

  ấp n ận v      r    t         n  qu    n .  

Về nộ   ung: Qu    t  ỏ  t   p   n t   p    t  m  ùn        ứn   ứ 

        tron   ồ s  v   n       s        n : Từ   o n  t  n  02 2019  ến n    

14 9 2020       o    n C í T  ã n  ều   n mu   ột n ọt    n  rõ n ãn   ệu  

 uất sứ  ủ  Trun  Qu   v  tr     n  rõ n uồn       uất  ứ    s n  uất   n      

    ột n ọt t   n    ệu Ve  n  Aj no Moto v  tr  t   n    ệu  on     n  rồ  

  n       o n  ều n  ờ           t  :      o  uỳn  M n      ết rõ      o T s n 

 uất  ột n ọt     n  n  vẫn    p sứ    o      o T vận   u  n  ột n ọt     

t   n    ệu Ve  n  Aj no Moto  ến   n   o     t ệm t p     tr n       n t n  

       u       o    n Qu   T1 n ận  ột n ọt    n  rõ n ãn   ệu   uất sứ  ủ  

Trun  Qu    tr     n  rõ n uồn       uất  ứ v    o         o   từ      o T    

tr   t ếp s n  uất   n          ột n ọt t   n    ệu Ve  n  Aj no Moto v  tr  

t   n    ệu  on     n    n   o     t ệm t p     t         n t    ã G  t n      

   u    t u  ợ   ất   ín    

     o   u  o n  C       o     ồ Qu       ết rõ      o T s n  uất  ột 

n ọt      tr      t  n  p  m n  n  vẫn mu  rồ    n       o     t ệm t p     tr n 

      n t n         u    t u  ợ   ất   ín   Tron           o C mu   ột n ọt     

v  tr            o   mu   ột n ọt       

  o   r   qu  tr n    ều tr    n   ứn  m n    ợ  từ n    03 9 2020  ến 

n    14 9 2020  t   n   s  69    ờn  V     m S     ờn  B  t  n  p         

  o    n C í T v       o   u ễn An  T2  ợ    n  v o  ết qu     s    ến t  ết 

 ủ          M ền   m v      M ền  ắ  t      ện 07   n   n      tr   p  p      

  n  t ứ      s   ề t ắn  t u   ằn  t ền v   n  ều n  ờ   v   s  t ền   n      

t ấp n ất    5 190 000  ồn  v  s  t ền   n        o n ất    60 232 000  ồn   



 

 

5 

 

 Do       n  n s  t  m  ã tu  n         o    n C í T, p  m tộ  “S n 

 uất   n         t    p  m  p       t    p  m” v  tộ  “Đ n     ”;      o    n 

Qu   T1  p  m tộ  “S n  uất   n         t    p  m  p       t    p  m”;      o 

 uỳn  M n     p  m tộ  “S n  uất   n         p       t    p  m”;      o   u ễn 

Anh T2  p  m tộ  “Đ n     ”;      o   u  o n  C  p  m tộ  “ u n   n   n      

   t    p  m  p       t    p  m”;      o     ồ Qu      p  m tộ  “ u n   n hàng 

       p       t    p  m”        ăn  ứ    n  n  ờ     n  tộ   

Tu  n   n      t     ệu    ứn   ứ    tron   ồ s  v   n   n   ứn  m n    ợ  

Tr  n  C n  Đ   ết   ợ       o    n C í T s n  uất  ột n ọt     n ãn   ệu  ột 

n ọt Aj nomoto n  n  Tr  n  C n  Đ vẫn mu       n       o n  ờ               

cáo Nhan Chí T     ắt Tr  n  C n  Đ  ã  ến    qu n C n   n   u t   v     o nộp 

 ột n ọt     mu   ủ       o T  T ế n  n ,  ấp s  t  m   o rằn      mu   ột n ọt 

 ủ       o T t   Tr  n  C n  Đ    n    ết        s n p  m  o T m   m     n n 

   n               ấu   ệu  ỏ  ọt n  ờ  p  m tộ        o   u ễn An  T2 t    

  ện   n  v  p  m tộ  v   v   tr   ồn  p  m    p sứ    o      o T n  n   ấp s  

t  m        m rõ s    n      o T2    p sứ    o      o T n n  ã   n         n  

  n  tín    ất mứ   ộ   n  v  p  m tộ   ủ       o     s     m tron   p   n  qu  

  n   ủ   ộ  uật   n  s  về t n  t ết tăn  nặn  tr    n  ệm   n  s   ủ       o T 

và      o T2   tộ  “Đ n     ”. Từ n ận   n  tr n   ề n     ộ   ồn    t     ăn 

 ứ    m     o n 1 Đ ều 355;    m a   o n 1 Đ ều 358  ộ  uật t  t n    n  s   

 ủ  to n  ộ   n  n s  t  m      ều tr     t        t eo t ủ t     un   

 uật s    o   ữ    o      o Nhân Chí T;   u ễn An  T2;   u  o n  C: 

V   n     ỏ  ọt n  ờ  p  m tộ   v ệ         ếu p    s   ề  ủ       o T v       o 

Anh T2           ín       s  t ền   o   n t    tế m     n  t     m rõ t   p   n 

t   p    t  m  Do     t  n  n ất v    ề n     ủ     m s t v  n       ện V ện 

   m s t n  n   n t n         u về v ệ   ủ  to n  ộ   n  n s  t  m  

 uật s    o   ữ    o      o     ồ Qu    : Đề n     ộ   ồn    t     ủ  

to n  ộ   n  n   n  s  s  t  m      ều tr    t         v   ấp s  t  m  ã  ỏ  ọt 

n  ờ  p  m tộ      v   Tr  n  C n  Đ  

   ờ    o   ữ    o      o    n Qu   T1:      o    n Qu   T1 là 

n  ờ       u ết tật nặn     ợ  Ủ    n n  n   n t    ã G   R   trợ  ấp t eo 

qu ết   n  s  1961 QĐ-UBND ngày 24/5/2016. Đ      tình t ết    m n ẹ theo 

qu    n  t      m p   o n 1 Đ ều 51  ộ  uật   n  s  n  n   ấp s  t  m    n  

 p   n    o      o.     vậ        o        t n  t ết    m n ẹ t eo qu    n  t   

  o n 1 Đ ều 51  ộ  uật   n  s      n  n t  n t t       o      o  ộn    ín  tron  

      n , p    nu   n  ờ   on     ện   Do      ề n     ộ   ồn    t     p   n  

Đ ều 65  ộ  uật   n  s     ấp n ận    n    o  ủ       o    n Qu   T1    o    

  o   ợ     n   n treo  

 

  Ậ   Ị             : 
 

Tr n    s  nội dung v   n   ăn  ứ vào các tài liệu trong hồ s  v   n  ã 

  ợc tranh t ng t i phiên tòa, Hộ   ồng xét x  nhận   n  n   s u: 
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[1] Về t  t n :      o    n Qu   T1      n   n   t    vắn  mặt n n 

 ộ   ồn    t     ăn  ứ    m     o n 2 Đ ều 290  ộ  uật t  t n    n  s     t    

vắn  mặt      o    n Qu   T1. 

[2] Căn  ứ v o    n   n      ờ        ủ       o    n Qu   T1;  ờ       

c        o Nhan Chí T    u  o n  C v       o     ồ Qu     t   p   n t   p    

t  m  ùn        ứn   ứ         tron   ồ s  v   n,  ộ   ồn    t        ủ  ăn 

 ứ       n :  

[2 1  Từ   o n  t  n  02 2019  ến n    14 9 2020       o    n C í T 

 ã n  ều   n mu   ột n ọt    n  rõ n ãn   ệu  có  uất  ứ từ Trun  Qu   v   s  

  ợn    o n  24   o (25     o) v  tr     n  rõ n uồn       uất  ứ    s n  uất 

  n          ột n ọt nhãn   ệu Ve  n  Aj no Moto v  tr  nhãn   ệu  on     n  

rồ    n       o          o   u  o n  C      ồ Qu    .  

[2 2       o   u  o n  C       o     ồ Qu       ết rõ      o T s n 

 uất  ột n ọt     n ãn   ệu Ve  n  Aj no Moto v  tr      nhãn   ệu  on  

   n      n       o C  ã mu   ột n ọt  tr     ;      o   mu   ột n ọt     nêu 

tr n  ủ       o    n C í T      n       o     t ệm t p     tr n       n t n      

   u n ằm t u  ợ   ất   ín    

[2.3]      o    n Qu   T1 n ận  ột n ọt    n  rõ n ãn   ệu   uất sứ 

 ủ  Trun  Qu    tr     n  rõ n uồn       uất  ứ v    o        n ãn   ệu  ột 

n ọt Ve  n  Aj no Moto v  tr   on     n  từ      o T    tr   t ếp s n  uất 

  n          ột n ọt nhãn   ệu Ve  n  Aj no Moto v  tr  nhãn   ệu  on     n  

bán   o     t ệm t p     t         n t    ã G  t n         u    t u  ợ   ất   ín    

[2 4       o  uỳn  M n      ết rõ      o    n C í T s n  uất  ột n ọt 

    n ãn   ệu Ve  n  Aj no Moto n  n  vẫn    p      o T vận   u  n   n   o 

    t ệm t p     tr n       n t n         u  

[3] T   p   n t   p    t  m       o    n C í T v       o   u ễn An  

T2       n  v ệ   ộn          ếu  ết qu  p     ề       n    ín         o   n s  

t ền t    tế          o  ã  ùn  v o v ệ    n     ; S  t ền          o  ùn  v o 

v ệ    n          p  m v o tộ  “Đ n     ” t eo   o n 1 Đ ều 321  ộ  uật   n  

s   X t  ờ        ủ       o Nhan Chí T v       o   u ễn An  T2   ộ   ồn    t 

     t t ấ : Qu  tr n    ều tr        o    n C í T v    u ễn An  T2  ã   ợ  

C  qu n   ều tr    o t       tr n          ếu   ộn      p    s   ề  qu     t  xác 

  n  s  t ền  ã  ùn  v o v ệ    n       v ệ      n ận n      p ù  ợp v       

p    s   ề  ã t u   ữ v   ết qu     s . Do     t   p   n t   p    t  m          o 

t         ờ         o rằn  v ệ   ộn          ếu p     ề    s  n  m  ẫn       n  

    ăn  ứ   ấp n ận  Từ n ận   n  tr n   ộ   ồn    t        ủ  ăn  ứ       n : 

Từ n    03 9 2020  ến n    14 9 2020  t   n   s  69    ờn  V     m S  

   ờn     t  n  p           o    n C í T v       o   u ễn An  T2  ã  ùng 

nhau t      ện   n  v    n       ằn    n  t ứ        n s   ề rồ   ăn  ứ v o  ết 

qu     s    ến t  ết  ủ      t n  M ền   m     s  M ền  ắ     t ắn  t u   ằn  

t ền v   n  ều n  ờ        Tron    o n  t ờ     n tr n       o T v       o T2 có 

07   n t      ện   n  v    n      v   s  t ền từ 5 000 000  ồn  tr    n  Trong 

  , s  t ền t ấp n ất    5 190 000  ồn     o n ất    60 232 000  ồn    
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[4] V     n  v  n    ã n u tr n    n án   n  s  s  t  m  ủ  T    n 

n  n   n t  n  p          u  ã    p  t          o Nhan Chí T, Nhan Qu c T1 

về tộ  “S n  uất   n         t    p  m  p       t    p  m”;    p  t      o  uỳn  

Minh N về tộ  “S n  uất   n         p       t    p  m”;    p  t      o   u  o n  

C về tộ  “ u n   n   n         t    p  m  p       t    p  m”;    p  t    cáo Lê 

 ồ Qu     về tộ  “ u n   n   n         p       t    p  m” t eo qu    n  t   

k o n 1 Đ ều 193  ộ  uật   n  s ; X  p  t          o    n C í T m    u ễn 

Anh T2 về tộ  “Đ n     ” t eo    m     o n 2 Đ ều 321  ộ  uật   n  s        

 ăn  ứ    n  n  ờ     n  tộ   

[5] X t    n    o  ủ           o    n C í T    u  o n  C,     ồ 

Qu         n Qu   T1 v       o   u ễn An  T2   ộ   ồn    t      t t ấ :   

[5 1  Đ   v        o    n C í T:      o  ã p  m v o tộ   “S n  uất   n  

       t    p  m  p       t    t  m” t eo qu    n  t     o n 1 Đ ều 193  ộ 

 uật   n  s       un    n  p  t từ 02 năm  ến 05 năm tù v  tộ  “Đ n     ” t eo 

qu    n  t     o n 2 Đ ều 321  ộ  uật   n  s       un    n  p  t từ 03 năm 

 ến 07 năm tù;  ều t uộ  tộ  p  m n    m trọn   Đ   v   02 hành vi p  m tộ     

cáo T  ều    v   tr    ín ; n  ều   n t      ện   n  v    n       Do       n  n 

s  t  m    p  t      o 02 năm 06 t  n  tù  về tộ “S n  uất   n         t    

p  m  p       t    t  m” v  03 năm 06 t  ng tù về tộ  “Đ n     ” là p ù  ợp  

t  n   ứn  v   tín    ất  mứ   ộ   n  v  p  m tộ   ủ       o   ã có xem xét 

 ến     t n  t ết    m n ẹ  tăn  nặn  tr    n  ệm   n  s    o      o  B    o 

   n    o   n    m  n n  n     n     t n  t ết    m n ẹ m  . Đồn  t ờ , cùng 

một   n      o      t    về n  ều tộ  n n    n   ủ   ều   ện      ợ     n   n 

treo t eo qu    n   ủ  p  p  uật  Do      ộ   ồn    t       n      ăn  ứ   ấp 

n ận    n    o   n    m  n v    ợ     n   n treo  ủ       o Nhan Chí T. 

[5 2  Đ i v i b    o   u  o n  C      ồ Qu c H: B  cáo Lê Hồ Qu c 

H, ph m tội “ u n   n hàng gi  là ph  gia th c ph m”  b    o   u  o n  C  ã 

ph m vào tộ   “Buôn bán hàng gi  là th c ph m, ph  gia th c th m” t eo qu  

  nh t i kho n 1 Đ ều 193 Bộ luật hình s  có khung hình ph t từ 02 năm  ến 05 

năm tù  C        o  ã t ành kh n khai báo; b    o  u    u thú, b  cáo C thuộc 

      n       n  v i Cách m ng. B n  n s  t  m x  ph t mỗi b    o 02 năm tù  

ch    mức kh      m của khung hình ph t m    ều luật  ã qu    nh là phù hợp. 

G     o n phúc th m các b  cáo không có tình tiết gi m nhẹ m i nên Hộ   ồng 

xét x     n      ăn  ứ chấp nhận kháng cáo xin gi m  n v    ợ     ng án treo 

của các b  cáo. 

[5 3  Đ   v        o    n Qu   T: T eo  ồ s  v   n t     ện      o    

n  ờ    u ết tật nặn     ợ  Ủ    n n  n   n t    ã G   R   trợ  ấp t eo qu ết 

  n  s  1961 QĐ-UBND ngày 24/5/2016. Đ      t n  t ết    m n ẹ tr    n  ệm 

  n  s  qu    n  t   p   o n 1 Đ ều 51  ộ  uật   n  s    ấp s  t  m    n   p 

  n    o      o    t  ếu s t      vậ        o    t n  t ết    m n ẹ        ợ  

 ấp s  t  m  em xét,  ộ   ồn    t    p    t  m   n    sun  v     m n ẹ một 

p  n   n  p  t   o      o     

[5.4] Đ   v        o   u ễn An  T2:      o     p  m tộ  v   v   tr  

 ồn  p  m    p sứ   Giai  o n p    t  m      o     un   ấp   ứn   ứ,   ứn  
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m n       o   n  m n  thai,        t n  t ết    m n ẹ t eo qu    n  t      m n 

  o n 1 Đ ều 51  ộ  uật   n  s      t n  t ết    m n ẹ m  . Do   ,  ấp p    

t  m   n  em   t    m n ẹ một p  n   n  p  t   o      o. Tuy nhiên, b    o  ã 

p  m tộ  n  ều   n n n    n   ủ   ều   ện      ợ     n   n treo t eo qu    n  

t     o n 5 Đ ều 3      qu ết 02 2018  Q- ĐT  n    15 t  n  5 năm 2018 

 ủ   ộ   ồn  t  m p  n T    n n  n   n t     o     

[6  X t  ề n     ủ     m s t v  n       ện V ện    m s t n  n   n t n  

       u  về v ệ   ề n     ủ   n s  t  m  o     ấu   ệu  ỏ  ọt tộ  p  m     v   

Tr  n  C n  Đ   ộ   ồn    t    t ấ  rằn :      o    n C í T      n ận      o 

có bán  ột n ọt     -     n ãn   ệu Ve  n  Aj no Moto   o Tr  n  C n  Đ  Đ 

  ết  ột n ọt      o   n   o Đ     ột n ọt     (BL 326)  S u          o    n C í 

T    C  qu n   n  s t   ều tr   ắt   ữ Tr  n  C n  Đ     ến C  qu n   ều tr  

t uộ  C n   n t n         u    o nộp  ột n ọt     n ãn   ệu Ve  n  Aj no 

Moto  Đồn  t ờ    ờ       n    14 9 2020 (   384) Tr  n  C n  Đ      “T i 

      ết   ợ   n     n C í T mu   ột n ọt từ     n   về   n          v o     

  o    n ãn   ệu Aj nomoto rồ    n   o t   n n m   rẻ   n n o   t   tr ờn …   

 ến n     ết  n  T   n  ột n ọt    ”  Do      ết  uận   ều tr   ủ  C  qu n   n  

s t   ều tr  C n   n thàn  p   t n         u       n : Khi mu   ột n ọt  ủ  

Nhan Chí T t   Tr  n  C n  Đ    n    ết  o      o T t  s n  uất      n ãn 

  ệu Ve  n  Ajinomoto             ăn  ứ  m u t u n v    ờ        ủ       o 

Nhan Chí T v  Tr  n  C n  Đ. Tuy nhiên, t eo  ồ s  v   n   ứn  m n    ện 

n   Tr  n  C n  Đ n   ã      ỏ      p   n ; nếu  ủ   n s  t  m t   sẽ    n  

 o n t  n  s m v ệ    ều tr        qu ết v   n  Do         v     n  v   ủ  

Tr  n  C n  Đ   ộ   ồn    t     ề n    C  qu n C n  s t   ều tr  C n   n 

t  n  p          u t ếp t     ều tr ,       t eo qu    n     

[7] Từ n ận   n  tr n   ộ   ồn    t       n    ấp n ận  ề n     ủ  

   m s t v  n       ện V ện    m s t n  n   n t n         u về v ệ   ề n    

 ủ  to n  ộ   n  n s  t  m;    n    ấp n ận    n    o  ủ           o Nhan 

C í T    u  o n  C      ồ Qu    ;   ấp n ận một p  n    n    o  ủ       o 

   n Qu   T1 và      o   u ễn An  T2.  

[8] Vấn  ề   u   u  ấp s  t  m r t   n  n   ệm:    cáo Nhan Chí T và 

     o   u ễn An  T2 n  ều   n t      ện   n  v    n           là t n  t ết tăn  

nặn  tr    n  ệm   n  s  “   m tộ  02   n tr    n” t eo qu    n     m     o n 

1 Đ ều 52  ộ  uật   n  s     n  n s  t  m      p   n     m     o n 2  ủ    ều 

 uật    sai   ấp p    t  m   n   ều    n    o   n  qu    n    

[9] Về  n p í   n  s  p    t  m: Các      o   u  o n  C,     ồ Qu   

H p       u  n p í   n  s  p    t  m t eo qu    n        o Nhan C í T t uộ  

  ện  ộ  ận n  èo v       n   n m ễn  n p í n n   ợ  m ễn to n  ộ  n p í     

  o    n Qu   T1    u ễn An  T2    n    o   ợ    ấp n ận n n    n     u 

án phí. 

[10] C   p  n Qu ết   n        ủ    n  n   n  s  s  t  m không có 

   n    o     n  n     ã      ệu     p  p  uật    từ n     ết   n    n    o  

   n  n      

V       ẽ tr n  
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Q YẾ   Ị  : 

 

Căn  ứ    m        o n 1 Đ ều 355; Đ ều 356     m c   o n 1 Đ ều 357 

 ộ  uật T  t n    n  s    

1     n    ấp n ận    n    o  ủ   ác      o Nhan C í T    u  o n  C 

và      o     ồ Qu    ;   ấp n ận một p  n    n    o  ủ  các      o    n 

Qu   T1,   u ễn An  T2  S     n  n   n  s  s  t  m s  94/2021/HS-ST ng   

30 t  n  9 năm 2021  ủ  T    n n  n   n t  n  p          u  t n         u về 

hình p  t     v        o    n Qu   T v       o   u ễn An  T2.  

2. Tuyên b  b  cáo Nhan Chí T, ph m tộ  “S n xuất hàng gi  là th c 

ph m, ph  gia th c ph m” v  tội “Đ n     ”; b  cáo Nhan Quốc T1, ph m tội 

“S n xuất hàng gi  là th c ph m, ph  gia th c ph m”; b  cáo  ưu  oàng  , ph m 

tộ  “ u n   n hàng gi  là th c ph m, ph  gia th c ph m”;    cáo Lê Hồ Quốc H, 

ph m tội “ u n   n hàng gi  là ph  gia th c ph m”; b  cáo Nguyễn Anh T2, ph m 

tộ  “Đ n     ”  

3. Áp   n    o n 1 Đ ều 193;    m s   o n 1 Đ ều 51  ộ  uật   n  s    

X  p  t      o Nhan Chí T 02 (h  ) năm 06 (sáu) tháng tù.  

Áp   n     m b   o n 2 Đ ều 321;    m s   o n 1 Đ ều 51;    m   

  o n 1 Đ ều 52  ộ  uật   n  s   

X  p  t      o Nhan Chí T 03 (b ) năm 06 (sáu) tháng tù.  

Áp   n     m     o n 1 Đ ều 55  ộ  uật   n  s  t n   ợp   n  p  t; 

 uộ       o    n C í T p      ấp   n    n  p  t   un     06 (s u) năm tù  

T ờ     m   ấp   n    n  p  t   ợ  tín  từ n     ắt      o      ấp hành án, 

  ợ  trừ t ờ     n t m   ữ  t m    m từ n    14 9 2020  ến n    23 9 2020 v  

từ n    23 10 2020  ến n    12 3 2021  

4. Áp   n    o n 1 Đ ều 193;    m s, p   o n 1 Đ ều 51  ộ  uật   n  

s    

X  p  t      o   an Quốc  1 01 (một) năm tù. T ờ     m   ấp   n  

  n  p  t   ợ  tín  từ n     ắt      o      ấp   n   n.  

5. Áp   n     m b   o n 2 Đ ều 321;    m s, n   o n 1 Đ ều 51;    m   

  o n 1 Đ ều 52;   o n 1 Đ ều 54; Đ ều 17; Đ ều 58  ộ  uật   n  s    

X  p  t      o  guyễn  n   2 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. T ờ  

   m   ấp   n    n  p  t   ợ  tín  từ n     ắt      o      ấp   n   n.  

6. Áp   n    o n 1 Đ ều 193;    m s   o n 1    o n 2 Đ ều 51  ộ  uật 

  n  s    

X  p  t      o  ưu  oàng   02 (   ) năm tù. T ờ     m   ấp   n  

  n  p  t   ợ  tín  từ n     ắt      o      ấp   n   n. 

7. Áp   n    o n 1 Đ ều 193;    m s   o n 1    o n 2 Đ ều 51  ộ  uật 

  n  s    

X  p  t      o  ê  ồ Quốc   02 (h  ) năm tù. T ờ     m   ấp   n  

  n  p  t   ợ  tín  từ n     ắt      o      ấp   n   n.  

8    ến n    C  qu n C n  s t   ều tr  C n   n t  n  p          u t ếp 

t     ều tr      v     n  v   ủ  Tr  n  C n  Đ n           t eo qu    n    
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9. Về  n p í: Áp   n      Đ ều 135; 136  ộ  uật T  t n    n  s  năm 

2015; Đ ều 23      qu ết s : 326 2016 U TVQ 14 n    30 12 2016 qu    n  

về mứ  t u  m ễn     m  t u  nộp  qu n    v  s    n   n p í v   ệ p í T    n. 

 uộ   ác      o   u  o n  C,     ồ Qu      mỗ       o p    nộp 200.000 

 ồn   n p í   n  s  p    t  m   

10  C   p  n Qu ết   n        ủ    n  n   n  s  s  t  m không có 

   n    o     n  n     ã      ệu     p  p  uật    từ n     ết   n    n    o  

   n  n      

  n  n p    t  m      ệu     p  p  uật    từ n    tu  n  n. 

 
Nơ    ậ   
- V S D t n         u (02 ); 

- CQT A   n  s  t  n  p          u (01b); 

- CQĐT t  n  p         êu (01b); 

- VKSND t  n  p          u (01b); 

- TAND t  n  p          u (02b); 

-    n   ồ s  n   ệp v  CA t n         u (01 ); 

- C       T ADS t  n  p          u (01b); 

- S  T  p  p t n         u (01 ); 

-      o (01 ); 

-   u  ồ s  v   n  

  .      Ồ    É   Ử P Ú    Ẩ  

  Ẩ  P    -      Ọ  P         

 rần Quang K ang 

  

  

 


